
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 05/03/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26212130425
 Nguyễn Nguyên
Hoàng

 Anh 12/01/2002 Đà Nẵng 29CHT6

2 26212341600  Võ Văn Huy  Bảo 04/03/2002 Đà Nẵng 29CHT6

3 27202222363  Nguyễn Thị Minh  Châu 09/09/2003 Quảng Ngãi 29CHT6

4 27212234046  Võ Phúc  Danh 27/05/2003 Đà Nẵng 29CHT6

5 26202130899  Đàm Mỵ  Duyên 18/06/2002 Đà Nẵng 29CHT6

6 27207202033  Trần Mỹ  Duyên 01/10/2003 Quảng Bình 29CHT6

7 26202220809  Phạm Thanh Bảo  Hân 25/06/2002 Quảng Nam 29CHT6

8 26202234164  Trần Thị Hiền  Hảo 13/05/2002 Đà Nẵng 29CHT6

9 26202222381  Châu Thị Thanh  Hiền 28/05/2002 Quảng Bình 29CHT6

10 26202841610  Võ Thị Thu  Hiền 27/05/2002 Đà Nẵng 29CHT6

11 25213217080  Lê Hữu  Phước 13/02/2001 Đà Nẵng 27TBN9 Thi ghép

12 25202703043  Hoàng Khánh  Linh 23/12/2001 Nghệ An 28CHT4 Học ghép

13 25202117276  Nguyễn Thị  Thương 15/09/2001 Quảng Bình 28SSC4 Thi ghép

14 24208615192  Trần Thị Vân  Anh 10/07/2000 Đà Nẵng 28THT3 Thi ghép

15 26207136079  Nguyễn Thị Thu  Thảo 09/03/2002 Quảng Nam 29CBN5 Thi ghép

16 26202234642  Tạ Trần Mai  Khanh 23/06/2002 Đà Nẵng 29CHT5 Thi ghép

17 26207130073  Lê Kim  Thảo 15/10/2002 Quảng Nam 29CHT5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 05/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26207140642  Nguyễn Thị  Huệ 25/08/2002 Thanh Hóa 29CHT6

2 27212135518  Lê Quốc  Huy 15/08/2003 Đà Nẵng 29CHT6

3 26202842523  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 09/09/2002 Khánh Hòa 29CHT6

4 26212835448  Nguyễn Hà Văn  Khanh 20/10/2002 Quảng Nam 29CHT6

5 26203321459  Từ Thị Thúy  Linh 21/11/2002 Quảng Nam 29CHT6

6 27202147324  Nguyễn Thị Kiều  My 13/10/2003 Đắk Lắk 29CHT6

7 27202220935  Mai Ly  Na 19/09/2003 Bình Định 29CHT6

8 27202140738  Huỳnh Thị Kim  Ngân 25/12/2003 Quảng Ngãi 29CHT6

9 27202242159  Trần Khánh  Ngân 01/10/2003 Đà Nẵng 29CHT6

10 27212202618  Lê Hoàng Bảo  Ngọc 30/03/2003 Đà Nẵng 29CHT6

11 26207127700  Nguyễn Thảo  Nhi 22/05/2002 Quảng Nam 29CHT6

12 27202235038  Trịnh Thị Mỹ  Nhi 13/07/2003 Quảng Ngãi 29CHT6

13 27202100066  Võ Thị Thùy  Nhung 01/11/2003 Đắk Lắk 29CHT6

14 27202100167  Mai Hà  Phương 28/11/2003 Quảng Trị 29CHT6

15 26217320614  Nguyễn Mạnh  Quỳnh 19/09/2002 Quy Nhơn 29CHT6

16 26217232009  Nguyễn Văn Huy  Thạch 26/07/2002 Quảng Nam 29CHT6

17 27202251868  Nguyễn Thị Diễm  Thùy 18/06/2003 Đà Nẵng 29CHT6

18 27202124682  Mai Thị Thanh  Tính 15/06/2003 Đà Nẵng 29CHT6

19 26203334390  Phan Ngọc  Trâm 16/02/2002 Quảng Nam 29CHT6

20 26207141334  Ngô Thị Bích  Trâm 21/02/2002 Đà Nẵng 29CHT6

21 27203850088  Tán Thị Ngọc  Trâm 25/10/2003 Hồ Chí Minh 29CHT6

22 27202201918  Trần Minh  Trang 09/08/2003 Đà Nẵng 29CHT6

23 26202525537  Trần Lam Tuyết  Vy 26/07/2002 Đà Nẵng 29CHT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 05/03/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27202224434  Nguyễn Thị Vân  Anh 08/07/2003 Quảng Bình 29TBN9

2 26212230855  Hồ Ngọc  Đạt 12/07/2002 Quảng Nam 29TBN9

3 27212146658  Đặng Tiến  Đạt 11/11/2003 Nghệ An 29TBN9

4 26203100750  Võ Thu  Dung 23/06/2002 Kon Tum 29TBN9

5 26202542459  Đặng Thị Thùy  Dương 04/03/2002 Nghệ An 29TBN9

6 26202522331  Dương Yên  Gia 21/01/2002 Phú Yên 29TBN9

7 26202132939  Dụng Thị  Hằng 04/04/2002 Huế 29TBN9

8 26207134328  Phan Thị Xuân  Hạnh 02/03/2002 Quảng Nam 29TBN9

9 26202129507  Phạm Thu  Hiền 17/07/2002 Quảng Bình 29TBN9

10 26203129508  Phạm Thúy  Hiền 17/07/2002 Quảng Bình 29TBN9

11 26207236269  Bùi Thị Thanh  Kiêm 29/08/2002 Hà Tĩnh 29TBN9

12 26202427438  Lê Trần Thúy  Kiều 26/07/2002 Quảng Ngãi 29TBN9

13 28206706209  Võ Thị Mỹ  Linh 02/09/2004 Quảng Nam 29TBN9

14 26207234780  Lê Thị Hà  My 07/06/2002 Đà Nẵng 29TBN9

15 26207131015  Phan Hà  Trang 15/02/2002 Gia Lai 29CYC3 Thi ghép

16 26203333409  Nguyễn Thị Quỳnh  Trân 16/08/2002 Quảng Nam 29SBN5 Thi ghép

17 26202341976  Nguyễn Thị Huỳnh  Tiến 09/01/2002 Quảng Nam 29SHT4 Thi ghép

18 26217130704  Hà Tất  Đạt 14/10/2002 Quảng Bình 29SSC2 Thi ghép

19 26217135242  Nguyễn Văn  Hoàng 14/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2 Thi ghép

20 26207100245  Huỳnh Thị Yến  Trang 26/01/2002 Đà Nẵng 29SSC2 Thi ghép

21 26207221640  Hồ Thị Kim  Trúc 12/10/2002 Kon Tum 29SSC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 05/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27212145073  Lê Tấn  Mỹ 16/11/2003 Quảng Nam 29TBN9

2 26207231567  Lê Thị Kim  Ngân 18/11/2002 Đà Nẵng 29TBN9

3 27202153709  Hồ Thị Hoài  Nhi 16/01/2003 Quảng Trị 29TBN9

4 27202237031  Hồ Thị Kim  Nhi 29/08/2003 Gia Lai 29TBN9

5 26217127690  Bùi Như  Phụng 02/05/2002 Huế 29TBN9

6 26202742478  Phạm Thị Bích  Quyên 24/09/2002 Đắk Lắk 29TBN9

7 26203226695  Nguyễn Thị Minh  Tâm 19/12/2002 Đà Nẵng 29TBN9

8 26203236075  Nguyễn Bùi Thanh  Thảo 23/06/2002 Quảng Nam 29TBN9

9 26203123296  Nguyễn Thị Kim  Thoa 06/07/2002 Quảng Nam 29TBN9

10 27202203068  Đàm Thị  Thủy 17/08/2003 Quảng Bình 29TBN9

11 27202930831  Hồ Thị Thu  Thủy 04/09/2003 Quảng Ngãi 29TBN9

12 26202130842  Nguyễn Thị Thủy  Tiên 25/04/2002 Đà Nẵng 29TBN9

13 26203222466  Nguyễn Đoàn Thảo  Trang 05/04/2002 Quảng Nam 29TBN9

14 27202136229  Phan Thị Thanh  Tú 20/02/2003 Quảng Nam 29TBN9

15 26202141903  Nguyễn Thị Tường  Vân 21/11/2002 Đà Nẵng 29TBN9

16 26202100631  Dương Nữ Tường  Vy 24/01/2002 Quảng Ngãi 29TBN9

17 26203120113
 Nguyễn Lương
Thảo

 Vy 12/07/2002 Quảng Ngãi 29TBN9

18 24205306394
 Nguyễn Hoàng
Thúy

 Hằng 15/09/2000 Bình Định 29THT2 Lần 1

19 24205311353  Võ Hà  Mi 02/11/2000 Gia Lai 29THT2 Thi ghép

20 26212133772  Trần Tấn  Hiếu 22/11/2002 Quảng Nam 29THT7 Thi ghép

21 25204217320  Phan Thị Kiều  Na 27/01/2001 Quảng Nam 29TYC4 Thi ghép

22 25208700908  Nguyễn Thị Kim  Lộc 18/12/2000 Quy Nhơn 29TYC5 Thi ghép

23 26203135915  Huỳnh Thị Ngọc  Ánh 26/08/2002 Quảng Nam 29TYC6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


